VỤ TÍN DỤNG
                                        
       BẢN THUYẾT MINH

 Về dự thảo Thông tư thay thế Quyết định 59/2006/QĐ-NHNN 

ban hành Quy chế mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

1. Cơ sở xây dựng
- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;

- Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
2. Định hướng xây dựng
Xuất phát từ yêu cầu thực tế của hoạt động mua, bán nợ, yêu cầu của mục tiêu điều hành chính sách và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan, Vụ Tín dụng xây dựng mục tiêu sửa đổi quy chế như sau:

- Khắc phục những vấn đề còn bất cập hiện nay nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động mua, bán nợ.

- Tăng cường trách nhiệm của các bên tham gia mua, bán nợ. 

- Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động mua, bán nợ..

- Phù hợp với thực tiễn.

3. Bố cục Thông tư
Thông tư gồm 4 chương, 26 Điều, cụ thể:
Chương 1 – Quy định chung: gồm 8 Điều quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, phạm vi mua bán nợ, nguyên tắc thực hiện mua bán nợ, thực hiện quy định về quản lý ngoại hối, phương thức mua bán nợ và giá mua bán nợ;

Chương 2 – Quy định cụ thể: gồm 14 Điều quy định về quy trình thực hiện, bán đấu giá, hợp đồng, sử dụng ngôn ngữ, thẩm quyền ký kết, đồng tiền giao dịch, chuyển giao quyền nghĩa vụ, các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên bán, bên môi giới, bên nợ khi thực hiện mua bán nợ, quy định về áp dụng các điều ước và tập quán quốc tế, quản lý đối với khoản nợ đã mua bán, và xử lý tài chính, hạch toán kế toán trong nghiệp vụ mua bán nợ;
Chương 3 – Báo cáo, xử lý vi phạm, trách nhiệm của các đơn vị liên quan: gồm 3 Điều quy định về chế độ thông tin báo cáo, xử lý vi phạm và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.
Chương 4 – Điều khoản thi hành: gồm 1 Điều quy định về hiệu lực thi hànhcủa Thông tư.

4. Nội dung cơ bản
a) Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Dự thảo Thông tư bổ sung phạm vi áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm khắc phục bất cập của quy định cũ, đồng thời phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010.

b) Giải thích từ ngữ (Điều 3)

- Dự thảo Thông tư quy định Bên bán nợ là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng, Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại sở hữu khoản nợ. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là hiện diện thương mại của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam. Dự thảo Thông tư không sử dụng thuật ngữ “tổ chức tín dụng nước ngoài” đảm bảo bên bán nợ là các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.
- Dự thảo Thông tư không quy định Bên mua là cá nhân, vì thực tế hầu như không phát sinh hoạt động mua, bán nợ giữa tổ chức tín dụng với cá nhân, đồng thời để góp phần đảm bảo khả năng, trách nhiệm quản lý khoản vay khi bên mua thực hiện mua khoản nợ về.
c) Phạm vi mua, bán nợ (Điều 4)

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định trường hợp không được mua, bán khoản nợ khi khoản nợ hoặc các biện pháp bảo đảm cho khoản nợ đang có tranh chấp, khiếu kiện, để đảm bảo trách nhiệm của bên bán đối với khoản nợ khi thực hiện bán nợ.

 d) Nguyên tắc thực hiện mua, bán nợ (Điều 5)



- Để đảm bảo tăng trách nhiệm của các bên tham gia mua, bán khoản nợ. Dự thảo Thông tư bổ sung nguyên tắc “Các bên liên quan đến giao dịch mua, bán nợ phải đảm bảo nhận thức đầy đủ các rủi ro khi tham gia giao dịch mua, bán nợ và tự chịu trách nhiệm trong các quyết định liên quan đến giao dịch mua, bán nợ”;



- Dự thảo Thông tư quy định Bên mua nợ khi mua khoản nợ sẽ trở thành người cho vay đối với bên nợ để đảm bảo bên mua nợ sẽ phải tuân thủ các quy định pháp luật về cấp tín dụng

đ) Thực hiện quy định về quản lý ngoại hối (Điều 6)



Dự thảo Thông tư bổ sung các quy định liên quan đến quản lý ngoại hối cho phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, các quy định về ngoại hối:

- Bên mua nợ được phép hoạt động ngoại hối thì được thực hiện mua khoản nợ vay bằng ngoại tệ.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua khoản nợ mà tổ chức tín dụng cấp trên thị trường quốc tế cho bên nợ là người không cư trú.

- Trường hợp mua, bán khoản nợ trung, dài hạn hình thành quan hệ vay hoặc cho vay nước ngoài, các bên liên quan thực hiện việc đăng ký với Ngân hàng Nhà nước theo quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài và các quy định pháp luật liên quan. 


e) Giá mua, bán nợ (Điều 8)
Dự thảo Thông tư quy định riêng một khoản đối với điều kiện giá khoản nợ thuộc Nhóm 1 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, để đảm bảo giá mua, bán nợ phù hợp trong cả trường hợp đấu giá khoản nợ, hạn chế rủi ro trục lợi khi thực hiện giao dịch mua, bán nợ. Theo đó, dự thảo Thông tư quy định “Đối với các khoản nợ thuộc Nhóm 1 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thì giá mua, bán nợ trong trường hợp mua, bán nợ thỏa thuận hay giá khởi điểm trong trường hợp bán đấu giá khoản nợ không được thấp hơn giá trị khoản nợ được mua, bán”.

g) Bán đấu giá khoản nợ (Điều 10)


Hiện nay, việc bán đấu giá tài sản thực hiện theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 4/03/2010 về bán đấu giá tài sản và Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 hướng dẫn Nghị định 17/2010/NĐ-CP.

Ngoài việc tuân thủ theo quy trình bán đấu giá tài sản, dự thảo Thông tư quy định thêm các điều kiện trong xác định giá khởi điểm, việc công khai niêm yết các thông tin liên quan đến khoản nợ, các biện pháp bảo đảm của khoản nợ, để đảm bảo các thông tin liên quan đến khoản nợ được cung cấp đầy đủ đến bên mua.

h) Hợp đồng mua, bán nợ (Điều 11)

- Dự thảo Thông tư quy định bổ sung vào hợp đồng mua, bán nợ quy định nội dung về điều kiện và giá mua lại khoản nợ trong trường hợp bán nợ có truy đòi, hoặc bên bán nợ thỏa thuận sẽ mua lại khoản nợ. 

- Dự thảo Thông tư quy định “Bên bán nợ phải thông báo việc ký kết hợp đồng mua, bán nợ bằng văn bản cho các bên liên quan đến khoản nợ được mua, bán biết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua, bán nợ” để nâng cao trách nhiệm thông báo việc ký kết hợp đồng mua, bán nợ của Bên bán nợ khi thực hiện ký kết hợp đồng mua, bán nợ.
i) Sử dụng ngôn ngữ (Điều 12)

Dự thảo Thông tư quy định thống nhất ngôn ngữ sử dụng trong các văn bản liên quan đến giao dịch mua, bán nợ.


k) Đồng tiền giao dịch (Điều 14)


Dự thảo Thông tư quy định “Đồng tiền được sử dụng trong mua, bán nợ là đồng tiền của khoản nợ được mua, bán” để đảm bảo quản lý dòng tiền của khoản vay gốc.

l) Chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ (Điều 15)

Dự thảo Thông tư quy định việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ gắn liền với các biện pháp bảo đảm cho khoản nợ được mua, bán như thế chấp, cầm cố, bảo lãnh các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua, bán nợ, để đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý tài sản bảo đảm cho khoản nợ.

m) Quyền và nghĩa vụ của các bên mua nợ, bán nợ, bên nợ (Điều 16, 17, 19)

Dự thảo Thông tư bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ cho phù hợp với việc thực hiện giao dịch mua, bán nợ.
n) Về xử lý tranh chấp: Dự thảo Thông tư bỏ điều khoản về xử lý tranh chấp quy định tại Điều 17 Quy chế mua, bán nợ hiện hành. Việc giải quyết thông qua đàm phán của các bên là trên tinh thần tự nguyện của các bên mà không cần quy định tại Dự thảo Thông tư. Trường hợp khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài, Bộ Luật tố tụng dân sự và Luật trọng tài thương mại đã quy định phạm vi các tranh chấp thuộc thẩm quyền của tòa án hay trọng tài.
o) Áp dụng điều ước và tập quán quốc tế ( Điều 20):

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc các bên liên quan mua, bán nợ có thể thỏa thuận áp dụng luật, tòa án hay trọng tài nước ngoài theo định hướng không được trái với các quy định của pháp luật Việt Nam.

p) Quản lý đối với khoản nợ đã mua, bán (Điều 21)
- Dự thảo Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua khoản nợ phải tính khoản nợ đó vào tổng dư nợ cấp tín dụng và phải tuân thủ theo giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và người có liên quan theo quy định về giới hạn cấp tín dụng tại Luật các tổ chức tín dụng 2010.

- Dự thảo Thông tư quy định đối với trường hợp bán nợ có truy đòi, cả bên mua và bên bán đều phải trích lập dự phòng. Bên bán trích lập dự phòng cho rủi ro bên nợ mất khả năng thanh toán. Bên mua trích lập dự phòng cho rủi ro mất khả năng thanh toán của bên bán.

q) Chế độ thông tin báo cáo (Điều 23)

Hiện nay việc báo cáo tình hình mua, bán nợ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-NHNN ngày 8/10/2010 quy định về Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dự thảo Thông tư quy định theo hướng, dù có phát sinh hay không hoạt động mua, bán nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện báo cáo hoạt động mua, bán nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, để đảm bảo việc theo dõi, quản lý hoạt động mua, bán nợ của Ngân hàng Nhà nước.

r) Xử lý vi phạm (Điều 24)

Dự thảo Thông tư quy định việc Ngân hàng Nhà nước căn cứ mức độ vi phạm quy định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quá trình thực hiện và việc khắc phục vi phạm, để xem xét thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

s) Trách nhiệm của các đơn vị liên quan (Điều 25)

Dự thảo Thông tư bổ sung trách nhiệm của các đơn vị để đảm bảo quản lý nhà nước về hoạt động mua, bán nợ trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư. Các đơn vị liên quan bao gồm: Vụ Tín dụng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tài chính – Kế toán và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.
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